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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Công Thương như sau: bổ sung vào Chương trình các văn bản mới đăng ký, các văn bản đã trình, đã ban hành nhưng chưa có trong Chương trình; đưa ra khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình một số văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 (các Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ CT;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Vũ Huy Hoàng


 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
A. Dự thảo Nghị định (2 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	Vụ Thị trường trong nước
	9/2013
	 

	2.
	Nghị định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
	Cục Hóa chất
	12/2013
	 


B. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện)
	Cục Điều tiết điện lực
	8/2013
	 


C. Dự thảo Thông tư (10 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Thông tư quy định các mẫu biên bản, quyết định sử dụng thống nhất trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường.
	Cục Quản lý thị trường
	8/2013
	 

	2.
	Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo hình thức thương mại nhà nước
	Cục Xuất nhập khẩu
	10/2013
	 

	3.
	Thông tư quy định chi tiết một số điều về xuất khẩu, nhập khẩu rượu của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
	Cục Xuất nhập khẩu
	10/2013
	 

	4.
	Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
	Cục Xuất nhập khẩu
	12/2013
	 

	5.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương
	Vụ Pháp chế
	12/2013
	 

	6.
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kíp nổ vi sai phi điện an toàn dùng trong môi trường có khí Metan
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2013
	 

	7.
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây dẫn tín hiệu nổ cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Metan
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2013
	 

	8.
	Thông tư quy định về cấp Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2013
	 

	9.
	Thông tư quy định về điều kiện của cơ sở kiểm nghiệm, kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2013
	 

	10.
	Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2013
	 


D. Dự thảo Thông tư liên tịch (2 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn
	Vụ Tài chính
	10/2013
	 

	2.
	Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2013
	 


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
A. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (3 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình sau điều chỉnh
	Ghi chú

	1.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công Thương (thay thế Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
	Cục Điều tiết điện lực
	9/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 5/2013

	2.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
	10/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 8/2013

	3.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới
	Vụ Thương mại biên giới và Miền núi
	12/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013


B. Dự thảo Thông tư (5 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình sau điều chỉnh
	Ghi chú

	1.
	Thông tư thay thế Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
	Cục Xuất nhập khẩu
	Theo tiến độ Nghị định
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013

	2.
	Thông tư quy định thời hạn, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN và Quyết định 15/2008/TT-BCT)
	Cục Điều tiết điện lực
	8/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 5/2013

	3.
	Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	9/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013

	4.
	Thông tư quy định chế độ báo cáo của Quản lý thị trường
	Cục Quản lý thị trường
	12/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013

	5.
	Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên thị trường
	Cục Quản lý thị trường
	12/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 10/2013


C. Dự thảo Thông tư liên tịch (2 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình sau điều chỉnh
	Ghi chú

	1.
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
	Vụ Tổ chức cán bộ
	12/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013

	2.
	Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường tại địa phương
	Cục Quản lý thị trường
	12/2013
	Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 9/2013


 

PHỤ LỤC III
DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
A. Dự thảo Nghị định (1 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì

	1.
	Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin


B. Dự thảo Thông tư (4 văn bản)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì

	1.
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, bảo quản dầu thực vật
	Vụ Khoa học và Công nghệ

	2.
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, bảo quản sữa và sản phẩm sữa chế biến
	Vụ Khoa học và Công nghệ

	3.
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, bảo quản rượu, bia, nước giải khát
	Vụ Khoa học và Công nghệ

	4.
	Thông tư thay thế Quyết định số 3836/QĐ-BCN về việc ban hành đơn giá quy hoạch phát triển điện lực
	Tổng cục Năng lượng


 

PHỤ LỤC IV
DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ TRÌNH/ĐÃ BAN HÀNH CHƯA CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1.
	Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

	2.
	Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bổ sung vào Chương trình đã phân bổ kinh phí

	3.
	Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

	4.
	Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

	5.
	Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

	6.
	Thông tư số 01/2013/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
	Cục Xuất nhập khẩu
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

	7.
	Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013
	Cục Xuất nhập khẩu
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

	8.
	Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

	9.
	Thông tư số 13/2013/TT-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
	Vụ Pháp chế
	Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí


 
